Ngày giảng:    
TIẾT 13. KỸ THUẬT TRỒNG CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI(T1)

(Cam, chanh, quýt, bưởi)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:  Sau bài học này học sinh phải:
1. Kiến thức             



- Nêu được giá trị của cây ăn quả có múi. 


- Trình bày được đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi.


- Nêu được môt số giống cây ăn quả có múi trồng phổ biến.


- Trình bày được phương pháp nhân giống cây ăn quả có múi.
2. Năng lực

2.1. Năng lực công nghệ

- Nhận thức công nghệ: Nhận biết được giá trị của cây ăn quả có múi, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi.

- Sử dụng công nghệ: Lựa chọn đất phù hợp để trồng cây ăn quả có múi.
2.2. Năng lực chung


- Năng lực tự chủ, tự học.


- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra.
3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
- Trách nhiệm: Tham gia việc trồng và  chăm sóc cây ăn quả có múi tại gia đình.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên

- Giấy A4. Phiếu học tập. Đề kiểm tra.
2. Chuẩn bị của HS

- Dụng cụ học tập phục vụ cho quá trình hoạt động nhóm

- Học bài cũ. Đọc trước bài mới.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp (1’)

2. Tiến trình bài dạy 
Hoạt động 1: Giới thiệu bài học (3’)

a.Mục tiêu: Dẫn dắt vào bài mới; 

b. Nội dung: Giới thiệu bài dạy.

c. Sản phẩm: Hoàn thành nhiệm vụ.

d. Tổ chức hoạt động

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	GV: Cho các sản phẩm dưới đây.

GV yêu cầu HS quan sát và thảo luận trao đổi nhóm cặp bàn, xác định những sản phẩm của cây ăn quả có múi?
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HS quan sát và tiếp nhận nhiệm vụ.                                  
	Trả lời được câu hỏi.

	Thực hiện nhiệm vụ

	HS quan sát, trao đổi nhóm cặp bàn, xác định sản phẩm của trồng trọt.
	

	Báo cáo, thảo luận

	GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức.

GV vào bài mới: Để biết quả ăn quả có múi có giá trị dinh dưỡng như nào. Trồng và chăm sóc được tiến hành như thế nào thì chúng ta vào bài hôm nay.

HS định hình nhiệm vụ học tập
	


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Nội dung 1. Tìm hiểu giá trị dinh dưỡng của quả ăn quả có múi (8’)

a.Mục tiêu: Nêu được giá trị dinh dưỡng của quả ăn quả có múi.
b. Nội dung: Giá trị dinh dưỡng của quả ăn quả có múi.
c. Sản phẩm: Hoàn thành nhiệm vụ cá nhân.
d. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	Giáo viên phát cho mỗi HS 01 tờ giấy A4. GV yêu cầu HS ghi tên của mình lên góc trên cùng bên trái của tờ giấy. Nhiệm vụ của mỗi HS là trong thời gian 2 phút liệt kê tất cả các giá trị dinh dưỡng của cây ăn quả có múi.

	I. Giá trị dinh dưỡng của cây ăn quả có múi
- Giá trị dinh dưỡng cao: Thịt quả chứa 6-12% là đường, vitamin từ 40-90mg/100g quả tươi, axits hữu cơ từ 0,4-1,2%. Cùng với chất khoáng.

- Là nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ gia đình.

- Là sản phẩm dùng để xuất khẩu, là nguồn nguyên liệu cho ngành sản xuất chế biến.

- Bảo vệ môi trường: Làm sạch không khí, giảm tiếng ồn, chống xói mòn, rửa trôi đất.

	Thực hiện nhiệm vụ

	HS nhận phiếu trả lời, ghi tên lên phiếu. Ghi ý kiến lên phiếu trong thời gian 2 phút.

GV yêu cầu HS đối phiếu cho nhau.

HS đổi phiếu cho nhau.
	

	Báo cáo, thảo luận

	GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn.

HS nhận xét bài làm của bạn
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức

HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở.
	


Nội dung 2. Tìm hiểu đặc điểm thực vật của cây ăn quả có múi (7’)

a.Mục tiêu: Trình bày được đặc điểm thực vật của cây ăn quả có múi
b. Nội dung: Đặc điểm thực vật của cây ăn quả có múi
c. Sản phẩm: Hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành PHT1.
d. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	GV đưa ra PHT1 và yêu cầu HS hoàn thành trong thời gian 2 phút.

HS nhận nhiệm vụ.
	II. Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh
1. Đặc điểm thực vật

- Rễ : Cọc cắm sâu xuống đất, rễ cpn phân bố nhiều ở lớp đất mặt từ 10-30Cm

- Thân: Thân gỗ hoặc thân bụi lớn.
- Hoa thường nở rộ cùng cành non phát triển. Hoa có mùi thơm hấp dẫn.

	Thực hiện nhiệm vụ

	HS nhận PHT1 và hoàn thành phiếu.

GV yêu cầu HS trao đổi PHT1 cho nhau.

HS đổi phiếu cho nhau.

GV chiếu đáp án và yêu cầu HS chấm điểm PHT1 của bạn. 
HS chấm điểm PHT1 của bạn.
	

	Báo cáo, thảo luận

	GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn.

HS nhận xét bài của bạn.
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét phần trình bày HS.

GV chốt lại kiến thức.

HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào vở.
	


Nội dung 3. Tìm hiểu yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi (7’)

a.Mục tiêu: Trình bày được yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi
b. Nội dung: Yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi
c. Sản phẩm: Hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo nhóm.
d. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	GV treo 1 tờ giấy A0 trên đó kẻ bảng có 4 cột tương ứng với mỗi cột là nhiệt độ, lượng mưa, ánh sáng, đất.

GV chia lớp làm các nhóm, phát giấy A4 cho các nhóm và yêu cầu các nhóm thảo luận ghi yêu cầu nhiệt độ, lượng mưa, ánh sáng, đất vào mỗi tờ giấy A4.


	2. Yêu cầu ngoại cảnh

- Nhiệt độ thích hợp từ 250C- 270C.

- Lượng mưa: là 1000-2000mm/năm, độ ẩm không khí 70-80.

- Ánh sáng: Đủ sáng, không ưa ánh sáng mạnh.

- Đất: Thích hợp trồng trên đất phù sa ven sông..tầng canh tác dày, độ pH: 5,5-6,5.

	Thực hiện nhiệm vụ

	HS nhận giấy A4; ghi yêu cầu nhiệt độ, lượng mưa, ánh sáng, đất vào mỗi tờ giấy A4.
	

	Báo cáo, thảo luận

	GV yêu cầu đại diện từng nhóm lên bảng dán tên từng biện pháp tương ứng với mỗi tấm ảnh biện pháp tưới nước.

Đại diện nhóm lên dán phương án trả lời của nhóm mình lên giấy A0

Nhóm khác nhận xét và bổ sung.
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức

HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở.
	


Nội dung 4. Tìm hiểu kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi (9’)

a.Mục tiêu: Nêu được một số giống cây cây ăn quả có múi. Trình bày một số phương pháp nhân giống cây ăn quả có múi
b. Nội dung: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi
c. Sản phẩm: Hoàn thành nhiệm vụ cá nhân.
d. Tổ chức hoạt động
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	GV chia lớp làm các nhóm, yêu cầu các nhóm tiến hành thảo luận và hoàn thành nội dung sau, trong thời gian 3 phút.

1.Một số giống cây ăn quả có múi trồng phổ biến

2. Một số phương pháp nhân giống cây ăn quả có múi

- Chiết cành: 

+ Cách chọn cành chiết

+ Cách tiến hành: 

- Giâm cành: 

- Ghép: Các loại ghép sử dụng

HS nhận nhiệm vụ.


	III. Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cây ăn quả có múi

1. Một số giống cây cây ăn quả có múi
- Giống cam: Cam Xã Đoài, cam Sông Con, cam Vân Du, cam giấy, cam mật, cam sành…

- Giống quýt: Quýt Tích Giang, quýt vỏ vàng Lạng Sơn, quýt đường, quýt tiểu hồng…

- Giống bưởi: Bưởi Đoan Hùng, bưởi Phúc Trạch, bưởi Năm roi, bưởi Tân Triều, bưởi hồng không hạt…

- Giống Chanh: Chanh giấy, chanh núm, chanh tứ thời, chanh đào, chanh Ơrêka, chanh Lime.
2. Nhân giống cây
- Chiết cành:

+ Chọn cành chiết: Cành chiết có kích thước nhỏ, mọc ở giữa tầng tán.

+ Áp dụng cho các giống cam, chanh, quýt, bưởi…

- Giâm cành: Áp dụng cho giống chanh, cành giâm được xử lý chất kích thích nồng độ cao trong thời gian ngắn, đem giâm vào nền giâm.

- Ghép: Cam, chanh, quýt áp dụng ghép kiểu chữ T và ghép mắt nhỏ có gỗ. Bưởi thì áp dụng ghép cửa sổ.

	Thực hiện nhiệm vụ

	HS nhận nhóm, phân chia nhiệm vụ thành viên, tiến hành thảo luận nhóm và trả lời được câu hỏi.

GV theo dõi và giúp đỡ các nhóm học sinh.
	

	Báo cáo, thảo luận

	GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét và bổ sung.
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét trình bày của HS.

GV chốt lại kiến thức

HS nghe và ghi nhớ, ghi nội dung vào trong vở.
	


Hoạt động 3: Luyện tập(8’)

a.Mục tiêu: Củng cố kiến thức về kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi
b. Nội dung: Kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi
c. Sản phẩm: Hoàn thành bài kiểm tra

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	GV phát phiếu kiểm tra cho từng học sinh. Thời gian làm bài là 4 phút.
	Hoàn thành bài kiểm tra

	Thực hiện nhiệm vụ

	HS làm bài kiểm tra.

Kết thúc kiểm tra giáo viên chiếu kết quả. Yêu cầu HS trao đổi bài cho nhau, chấm.

HS chiếu đáp án, chấm, nộp lại bài cho GV.
	

	Báo cáo, thảo luận

	GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn.
HS nhận xét bài của bạn.
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.

GV khen bạn có kết quả tốt nhất.

HS nghe và ghi nhớ.
	


Hoạt động 4: Vận dụng(2’)

a.Mục tiêu: Mở rộng kiến thức vào thực tiễn.
b. Nội dung: Kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi

c. Sản phẩm: 1 poster

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Chuyển giao nhiệm vụ

	GV yêu cầu mçi häc sinh thiÕt kÕ mét poster qu¶ng c¸o trªn mét mÆt giÊy A4 gióp mäi ng­êi hiÓu giá trị dinh dưỡng của cây ăn quả có múi. Giờ sau nộp cho GV.
	1 poster

	Thực hiện nhiệm vụ

	HS thực hiện nhiệm vụ của GV tại nhà
	

	Báo cáo, thảo luận

	HS trình bày kết quả của mình, HS khác nhận xét và bổ sung.
	

	Kết luận và nhận định

	GV nhận xét, đánh giá trình bày của HS.

GV khen bạn có kết quả tốt nhất.

HS nghe và ghi nhớ.
	


PHỤ LỤC 1. PHT1.Em hãy hoàn thành nội dung bảng sau
	
	Đặc điểm thực vật

	Rễ
	

	Thân 
	

	Hoa
	


PHỤ LỤC 2. ĐỀ KIỂM TRA

Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Giá trị nào sau đây không phải là giá trị chính của cây ăn quả có múi?
	A Cung cấp gỗ cho con người.
	C. Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến.

	B. Cung cấp quả cho người tiêu dùng.


	D. Cung cấp để xuất khẩu.


Câu 2. Cây ăn quả có múi thích hợp ở độ ẩm là?
	A. 70-80%
	C. 80-90%

	B. 60-70%
	D. 85-90%


Câu 3. Yêu cầu nhiệt độ của cây ăn quả có múi là?
	A. 210C- 270C,
	C. 300C- 350C,

	B. 240C- 290C,
	D. 270C- 400C,


Câu 4. Yêu cầu lượng mưa tối thiểu của cây ăn quả có múi là?

	A. 1000mm
	C. 1800mm

	B. 1200mm
	D. 2000mm


Câu 5. Yêu cầu loại đất trồng của cây ăn quả có múi là?

	A.Đất mặn.
	C. Đất đỏ bazan.

	B. Đất phù sa.
	D. Đất phèn.


Câu 6: Thời vụ trồng cây cây ăn quả có múi?
	A . Vụ Xuân, Vụ đông
	C. Tùy khí hậu từng vùng

	B. Vụ Thu
	D. Vụ xuân, vụ thu, mùa mưa.


Câu 7. Cam có các giống sau đây?
	A. Cam Xã Đoài, cam Sông Con.
	C. Cam Sông Con, Cam Vân Du.

	B. Cam Sông Con, Cam Vân Du, cam Xã Đoài, cam giấy.
	D. Cam giấy, cam Vân Du


